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UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SKHCN    Vĩnh Long, ngày       tháng 7 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước  

 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Nhằm hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký bảo 

hộ tài sản trí tuệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 

44//2025/NQ-HĐND:  

1. Mức hỗ trợ đối với đăng ký bảo hộ trong nước 

- Đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 

mới: 30 triệu đồng/đơn. 

- Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn 

bằng bảo hộ. 

2. Mức hỗ trợ đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài 

Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài (bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, 

công nhận giống cây trồng mới; bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu): 60 

triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ (hoặc được công bố trên công báo sở hữu 

công nghiệp), các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc 

gia nộp đơn. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân có văn bằng bảo hộ hoặc quyết định chấp nhận đơn hợp lệ (hoặc được công 

bố trên công báo sở hữu công nghiệp) được cấp kể từ ngày 01/01/2026 (ngày Nghị 

quyết số 44/2025/NQ-HĐND có hiệu lực) nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ 

trợ gửi hồ sơ yêu cầu hỗ trợ như sau: 

- Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện được quy định chi tiết tại Hướng 

dẫn số 02 /HD-SKHCN ngày 26/6/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm 

theo). 

- Thời gian: tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu 

hàng tuần. 
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- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Tầng 12. Địa chỉ: 

88F đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long (qua Phòng Đổi 

mới sáng tạo).  

Sở sẽ tiến hành xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo đợt và thống báo kết quả cho các tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ hỗ trợ. 

Trong quá trình thực hiện, quý tổ chức/cá nhân cần tìm hiểu thêm thông tin 

vui lòng liên hệ Bà Phạm Thị Hạnh – Phó trưởng phòng Đổi mới sáng tạo, ĐT: 

0939.257.379 hoặc Ông Nguyễn Chánh Tín – chuyên viên Đổi mới sáng tạo, ĐT: 

0914.440.408 để được hướng dẫn kịp thời. 

Nơi nhận:     
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Các trường đại học, cao đẳng; 

- Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; 

- Các phòng, đơn vị Sở; 

- Đăng website Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, ĐMST. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giới 
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DANH SÁCH PHÁT HÀNH VĂN BẢN 

1. Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp xã 

 

STT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Sở Tài chính  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị các sở, 

ban, ngành tỉnh; 

UBND các xã, 

phường; các 

trường đại học, cao 

đẳng theo chức 

năng nhiệm vụ hỗ 

trợ phổ biến đến 

các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân có 

liên quan 

2 Sở Nông nghiệp và Môi trường 

3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

4 Sở Xây dựng 

5 Sở Nội vụ 

6 Sở Y tế 

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 

8 Sở Tư pháp 

9 Sở Dân tộc và Tôn giáo 

10 Sở Công thương 

11 Công an tỉnh 

12 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

13 Chi cục Hải quan Khu vực XIX 

14 Tỉnh Đoàn 

15 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 

16 Liên minh Hợp tác xã 

17 Hội Liên hiệp Phụ nữ 

18 Hội nông dân tỉnh 

19 Hiệp hội doanh nghiệp 

20 Hội doanh nhân trẻ tỉnh 
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STT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

21 Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long  

22 Các Ủy ban nhân dân xã, phường 

23 Đại học Trà Vinh 

24 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

25 Trường Đại học SP. Kỹ thuật Vĩnh Long 

26 Trường Đại học Cửu Long 

27 Phân hiệu Đại học Kinh tế TP. HCM tại tỉnh Vĩnh Long 

(UEH Mekong) 

28 Phân hiệu Đại học Quốc gia TPHCM tại Bến Tre 

29 Trường Chính trị Phạm Hùng 

30 Trường Cao đẳng Vĩnh Long 

31 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long 

32 Trường Cao đẳng Bến Tre 

33 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 

34 Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh 

35 Phòng Khoa học Công nghệ Các phòng, đơn vị 

phổ biến 
36 Phòng Chuyển đổi số 

37 Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số 

38 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

39 Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ 
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2. Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 6 tháng 

đầu năm 2026 

 

 

STT Tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ (nhãn hiệu) 

1 ĐÀO VIỆT ANH 

Số 528 tổ 29, ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, tỉnh Vĩnh Long 

2 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VĨNH LONG (TNHH) 

Số 69/21 đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

3 CÔNG TY TNHH AGRIPURE VIỆT NAM 

Số 28/4, đường Ngô Quyền, tổ 1, khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

4 CÔNG TY TNHH SÁU RI 

Số 50/4, ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long 

5 CÔNG TY TNHH MTV TIỆM VÀNG HỒNG LĨNH LAM 

Tầng trệt số 01-01A đường Nguyễn Huỳnh Đức, khóm Hùng Vương, 

phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ON - OANH 

Số 146, tổ 8, ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

7 NGUYỄN MINH THÀNH 
Ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

8 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THÀNH LÂM 

Số 170/12 ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long 

9 PHAN PHƯỚC NHÂN 
Ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

10 NGÔ THẾ ĐỨC 
Tổ 53, khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

11 NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN 

Số 05 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

12 LÊ VĂN HỒNG 
Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

13 NGUYỄN THỊ NGÀN 
42/3, ấp An Điền, xã An Điền, tỉnh Vĩnh Long 

14 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TÙNG 
Ấp Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi, tỉnh Vĩnh Long 

15 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 
136/1, khu phố 1, phường 4, tỉnh Vĩnh Long 

16 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 
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STT Tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ (nhãn hiệu) 

 Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long 

17 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẾN TRE 

90A3 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long 

18 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRỌNG THANH XUÂN 
Số 43, đường số 4, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long 

19 LÊ VĂN CƯỜNG 
153 ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long 

20 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+ 

Lô AIV-1, khu công nghiệp Giao Long giai đoạn 2, xã An Phước, tỉnh 

Vĩnh Long 

21 VÕ DUY XUYÊN 
Ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Vĩnh Long 

22 VÕ VĂN TÂM 

210/TK, ấp Thạch Khương, xã Bảo Thuận, tỉnh Vĩnh Long 

23 CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM THANH PHÚC 

Số 549, tổ NDTQ số 10, ấp Phong Quới, xã Phong Nẫm, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

24 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG SƠN TÂN 

THÀNH PHƯỚC 

Số 151A12 khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

25 NGUYỄN THỊ NGÀN 
42/3, ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

26 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THẾ GIỚI ĐỒ CHƠI 

Số 49C khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

27 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG 
Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

28 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC 

VIỆT NAM 

Số 79 Nguyễn Thành Thiện, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Vĩnh Long 

29 HỘ KINH DOANH MAI HOÀNG LÝ 
Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long 

30 DOANH NGHIỆP TN VÀNG BÍCH HUYỀN 
Ấp Bích Trì, xã Hoà Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

31 HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỊ VUI 
Số 214/2, ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long 

32 HỘ KINH DOANH BÙI - THANH - CHUẨN 

STT Tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ (nhãn hiệu) 
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 Số 2/1 ấp Kinh Ngay, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Vĩnh Long 

33 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI GIA PHÁT 

Số 58, đường Võ Văn Kiệt, ấp Xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

34 DƯ NGỌC HƯƠNG 
Ấp chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

35 CÔNG TY CP RYAN TECHNOLOGIES VIETNAM 
Ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long 

36 THẠCH THỊ MỸ TRINH 
Ấp Mé Rạch B, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long 

37 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THANH GROUP 

Ấp 2 (thửa đất 571, tờ bản đồ số 4), xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Vĩnh Long 

38 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 

Số 140, ấp Phú Lộc Hạ 1, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Vĩnh 

Long 

39 NGUYỄN QUỐC HƯNG 
313a, ấp Phú Long, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

40 TRẦN VĂN HÓA 
41B, khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long 

41 NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG 
245D ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

42 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI GIA PHÁT 

Số 58, đường Võ Văn Kiệt, ấp Xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

43 THẠCH ROT MÔ NI 
Ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long 

44 LỮ QUANG TUẤN 
Ấp Long Trị, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Vĩnh Long 

45 CÔNG TY TNHH THAN ĐA LỘC 
Ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

46 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 

Thạch Ngọc Biên, khóm 9, phường 9, tỉnh Vĩnh Long 

47 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN HẢI 
Ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long 

48 CÔNG TY TNHH THANH THẢO 
Số 25, Điện Biên Phủ, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long 

49 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MTQ 

Số 131, tỉnh Lộ 904, tổ 8, ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long 

50 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MIỀN TÂY 
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STT Tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ (nhãn hiệu) 

 Số 1042 tổ 11, ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh 
Vĩnh Long 

51 THẠCH THỊ MAI SINH 

Số 92, tổ 6, ấp Xuân Minh 2, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long 

52 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA SINH CỬU LONG (VN) 

Số 164/16 đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

53 HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN NẮNG XANH 

Số 2544, tổ 2, ấp Thuận Thành, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long 

54 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI 
Tổ 10, ấp Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long 

55 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 

104A, Tân Thuận, phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

56 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP 

XANH TV 
Ấp Bình La, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long 

57 CÔNG TY TNHH MTV HUY CƯỜNG THANH LIÊM 

Số 30C/1 đường Dinh Tiên Hoàng, khóm 4, phường 8, thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

58 HỘ KINH DOANH MILANO COFFEE 
Khóm 3, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

59 CÔNG TY TNHH TM & DV HIỆP PHÁT GROUP 

Số 119 tổ 7 ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long 

60 ĐỖ NGỌC THUẬN 
Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

61 CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC HOÀNG GIA 

Thửa đất số 465, tờ bản đồ số 10, tổ 11, ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Nghĩa, 

huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

62 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI 
Tổ 10, ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

63 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIGON 

Số 699 tổ 32, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

64 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÒA HIỆP 

Số 47 đường Trần Phú, phường 04, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

65 PHÙ LÂM THANH MAI 
430C1, khu phố 6, Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long 
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STT Tổ chức, cá nhân được cấp văn bằng bảo hộ (nhãn hiệu) 

66 LÊ KIM NGỌC 

Số 277/TN, ấp Thạnh Ninh, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Vĩnh 

Long 

67 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 
Ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

68 LÊ THỊ Ý 
Ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

69 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN THÀNH BÌNH BẾN 

TRE 

Số 462/AT1, ấp An Thạnh 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh 

Vĩnh Long 

70 CÔNG TY TNHH LÁ BẾN TRE 
Số 254/54, ấp Lân Tây, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long 

71 HỘ KINH DOANH HIỆP HƯNG (HAI XƯƠNG) 

Số 105B khu phố 5, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Vĩnh Long 

72 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TRÚC GIANG 

Lô CX-1, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh 

Long 

73 HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC CƯỜNG 

Số 245C khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Vĩnh Long 

74 HỘ KINH DOANH ĐẶC SẢN LẨU DÊ ĐỨC TẤN (VN) 

Thửa đất số 849, tờ bản đồ số 07, tổ NDTQ số 10, ấp An Thuận A, xã 

Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long 

75 CÔNG TY TNHH SX TM DV KHÁNH VIỆT NATURAL 

Số 196/43 ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, 

tỉnh Vĩnh Long 

76 CAO PHƯƠNG HIẾU 
295 Giồng Bà Mén, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long 

77 LÊ HỮU ÁI 
Ấp Phú Hữu, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Vĩnh Long 

78 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AQK 
Số 32, Lê Lợi, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long 

79 PHẠM VĂN LONG 
Ấp Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre 

80 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

KHẨU THANH THỦY 

Số 58/C3, tỉnh lộ 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, tỉnh Vĩnh Long 

81 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
KHẨU THANH THỦY 
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 Số 58/C3, tỉnh lộ 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, tỉnh Vĩnh Long 

82 NGUYỄN HỮU TÀI 

Số 163A, ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh 

Vĩnh Long 

83 TRẦN ĐĂNG TRIỀU VŨ 
Số 16B, khóm 1, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long 

84 TRẦN THỊ CẨM VINH 

Số 125 ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh 

Long 

85 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TM DV KIẾN THÀNH 

Số nhà 183, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 

Vĩnh Long 

86 HỘ KINH DOANH MỸ KIM 
Ấp Trung, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Vĩnh Long 

87 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ TONSUN 

Ấp Sâm Bua, xã Lương Hoà, tỉnh Vĩnh Long 

88 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
Số 52, ấp Sa Bình, xã Long Đức, tỉnh Vĩnh Long 

89 CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM 
Ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long 

90 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ NGUYÊN VIỆT NAM 
Ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

91 ĐINH VÕ HOÀI PHƯƠNG 
375/77 ấp Vĩnh Lộc, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long 

92 CÔNG TY TNHH DE HEUS 

Lô A4, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh 

Long 

93 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO PHÁT PHÚ 

PETRO 

Thửa đất số 957, 962, 963, 1021, tờ bàn đồ số 8, quốc lộ 54, ấp Ông 

Rùm, xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long 

94 HỘ KINH DOANH TRẠI CHỒN GIỐNG BA LONG 

Số 2252, tổ 12, ấp Phước Chí, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh 

Vĩnh Long 

95 HẠCH PHI LONG 
Số 65, ấp Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

96 CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH HƯNG THỊNH 
Số 33/3D/2, khóm 4, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

97 PHẠM THÙY DUNG 
Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
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98 PHAN THỊ NGỌC HÂNG 
Ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

99 NGUYỄN TRÍ TÍNH 

Số nhà 752/12, đường Nguyễn Văn Thảnh, tổ 3, khóm 1, phường 

Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

100 NGUYỄN HUỲNH ANH 
Số 3/4A, khóm 2, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

101 NGUYỄN VĂN PHÚC 
Ấp Vàm Lịch, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

102 CÔNG TY TNHH MTV RAU CỦ QUẢ ĐÔNG LẠNH MEKONG 

Số 241, tổ 15, ấp Bình Phú, xã Loan Mỹ, tỉnh Vĩnh Long 

103 1. TRẦN MINH PHÁT 
Số 507/10A, đường Hùng Vương, khóm 2, phường 1, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

2. NGUYỄN MINH KHANG 
Ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

104 LÂM ANH TUẤN 
Ấp 6, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

105 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUTA VIỆT NAM 
Ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long 

106 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SCK 

Số 15, quốc lộ 60, ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, tỉnh Vĩnh Long 
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